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Nội dung Chú thích 

Tổng cung   

Tăng trưởng 

Theo Báo cáo “Viễn cảnh tăng trưởng toàn cầu” 

của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 

06/6, Việt Nam được dự báo có thể đạt được 

mức tăng trưởng kinh tế 6,8% trong năm 2018, 

tăng 0,3% so với mức dự báo 6,5% của WB đưa 

ra trong Báo cáo Cập nhật kinh tế khu vực Đông 

Á và Thái Bình Dương vào tháng 4/2018. Lạm 

phát tăng nhưng vẫn ở dưới mức mục tiêu đề ra 

của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, trong trung 

hạn, tăng trưởng kinh tế dự kiến giảm dần, chỉ 

quanh mức 6,6% và 6,5% vào năm 2019 và 

2020.  

Kết quả trên có được nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ 

của nông nghiệp và sản xuất định hướng xuất 

khẩu; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ 

tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam nhờ được hỗ 

 



      

trợ bởi triển vọng tăng trưởng và các nỗ lực 

chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài. 

Sản xuất công 

nghiệp 

Theo Báo Đầu tư ngày 05/6, tổng sản lượng khai 

thác quy dầu tháng 5 đạt 2,1 triệu tấn, vượt 2% 

kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm 

2018 đạt 10,44 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 5 

tháng và bằng 45,7% kế hoạch năm. Trong đó 

sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,21 triệu 

tấn, vượt 4,5% so với kế hoạch tháng. Tính 

chung trong 5 tháng đầu năm đã có 6,01 triệu 

tấn dầu được khai thác, vượt kế hoạch 2,2%. 

 

Tổng cầu   

Xuất nhập 

khẩu 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ ngày 05/6, 

thặng dư thương mại của Việt Nam sang Ấn Độ 

trong 4 tháng qua đạt 797,09 triệu USD; trong đó 

riêng tháng 4/2018 đạt 265,38 triệu USD, ghi 

nhận tháng thứ 4 liên tiếp Việt Nam xuất siêu 

sang Ấn Độ. Xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn 

Độ đạt 2,14 tỷ USD, tăng 104,2%, còn nhập 

khẩu đạt 1,35 tỷ USD, giảm 4,4% so với 4 tháng 

 



      

đầu năm 2017. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu 

quặng và khoáng sản có tốc độ tăng trưởng cao 

nhất 50,7%, đạt 18,92 triệu USD. 

Trong giai đoạn 2011 - 2014, trung bình thâm hụt 

thương mại của Việt Nam với Ấn Độ là hơn 500 

triệu USD. Bước sang các năm 2015 và 2016, 

mức thâm hụt giảm xuống còn lần lượt 184 triệu 

USD và 58 triệu USD. Gần nhất là năm 2017, 

Việt Nam thâm hụt 122 triệu USD trong trao đổi 

thương mại với Ấn Độ. 

Cân đối vĩ mô   

Giá vàng 

Sáng ngày 07/6, giá vàng SJC tại một số doanh 

nghiệp kinh doanh vàng tăng/giảm trái chiều so 

với sáng ngày 06/6:  

- Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn: 36,57 - 

36,75 triệu đồng/lượng, giảm 20 nghìn 

đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng không thay 

đổi ở chiều bán ra. 

- Doji: 36,61 - 36,71 triệu đồng/lượng, giảm 10 

nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 

 

 

 

 



      

20 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. 

- Công ty vàng bạc đá quý Bảo tín Minh Châu: 

36,62 - 36,68 triệu đồng/lượng, tăng 30 nghìn 

đồng/lượng ở cả hai chiều. 

Tỷ giá  

Sáng ngày 07/6, Ngân hàng Nhà nước công bố 

tỷ giá trung tâm của VND so với USD là 22.562, 

giảm 5 đồng so với sáng ngày 06/6. Tỷ giá ở một 

số ngân hàng thương mại giảm: 

- Vietcombank và BIDV: 22.770 - 22.840 

VND/USD, giảm 5 đồng. 

-Techcombank: 22.750 - 22.840 VND/USD, giảm 

5 đồng. 

 

 

Lãi suất 

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 

ngày 06/6, lãi suất liên ngân hàng trung bình 

tuần qua có xu hướng tăng nhẹ đối với các loại 

kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ 

tăng ở mức 0,18 - 0,22%. Cụ thể, lãi suất trung 

bình kỳ hạn qua đêm tăng 0,18%, đạt 

1,68%/năm; lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần 

tăng 0,22%, đạt 1,69%/năm; lãi suất trung bình 

 



      

kỳ hạn 2 tuần tăng 0,22%, đạt 1,87%/năm. 

Thị trường tài 

sản 

  

Cổ phiếu 

Ngày 06/6, thị trường chứng khoán tăng điểm 

trên cả ba sàn: 

- VN-Index: So với chốt phiên giao dịch ngày 

05/6, cuối phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VN-

Index tăng 0,76 điểm (0,07%) lên 1.023,5 

điểm với khối lượng 94,34 triệu đơn vị, giá trị 

2.591,76 tỷ đồng. So với chốt phiên giao dịch 

buổi sáng, cuối phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số 

VN-Index tăng thêm 11 điểm lên 1.034,5 điểm 

với khối lượng 67,66 triệu đơn vị, giá trị 2.411,74 

tỷ đồng. 

- HNX-Index: So với chốt phiên giao dịch ngày 

05/6, cuối phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số 

HNX-Index tăng 0,76 điểm (0,64%) lên 118,94 

điểm với khối lượng 27,23 triệu đơn vị, giá trị 

403 tỷ đồng. So với chốt phiên giao dịch buổi 

sáng, cuối phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số 

  



      

HNX-Index tăng thêm 1,48 điểm lên 120,42 điểm 

với khối lượng 21,33 triệu đơn vị, giá trị 332,87 

tỷ đồng.  

- UPCoM-Index: So với chốt phiên giao dịch 

ngày 05/6, cuối phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số 

UPCoM-Index tăng 0,09 điểm (0,17%) lên 53,7 

điểm với khối lượng giao dịch 5,2 triệu đơn vị, 

giá trị 85 tỷ đồng. So với chốt phiên giao dịch 

buổi sáng, cuối phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số 

UPCoM-Index tăng thêm 0,08 điểm lên 53,78 

điểm với khối lượng 5,8 triệu đơn vị, giá trị 136 tỷ 

đồng. 

Ngày 06/6, tính chung trên cả ba sàn, khối ngoại 

bán ròng 450.683 đơn vị, trị giá 20,42 tỷ đồng. 

- HOSE: Khối ngoại bán ròng 416.630 đơn vị, trị 

giá 23,84 tỷ đồng (trong khi ngày 05/6 bán ròng 

4,36 triệu đơn vị, trị giá 36,69 tỷ đồng).  

- HNX: Khối ngoại mua ròng 126.441 đơn vị, trị 

giá 1,94 tỷ đồng (trong khi ngày 05/6 bán ròng 

1,32 triệu đơn vị, trị giá 25,65 tỷ đồng). 

  



      

- UPCoM: Khối ngoại bán ròng 160.494 đơn vị, 

tuy nhiên xét về giá trị họ mua ròng 1,48 tỷ đồng 

(trong khi ngày 05/6 bán ròng 286.886 đơn vị, trị 

giá 0,73 tỷ đồng). 

Chứng khoán 

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

(VSD) ngày 07/6, tính đến ngày 31/5, VSD đã 

cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 26.764 

nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 3.786 nhà 

đầu tư tổ chức và 22.978 nhà đầu tư cá nhân. 

Tính riêng trong tháng 5, cả nước đã có thêm 

606 nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm 67 tổ chức 

và 539 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch 

chứng khoán), giảm 167 nhà đầu tư so với tháng 

4, nhưng lại tăng 394 nhà đầu tư so với cùng kỳ 

năm 2017.  

Ngoài ra, 5 tháng đầu năm 2018, VSD đã chấp 

thuận thay đổi thông tin cho 44 nhà đầu tư nước 

ngoài, trong đó có 5 tổ chức và 39 cá nhân; đồng 

thời hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà 

đầu tư nước ngoài. 

 



      

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

ngày 05/7, khối lượng giao dịch bình quân trên 

thị trường UPCoM đạt 17,3 triệu cổ phiếu/phiên, 

giảm 21% so với tháng 4, tăng gần 50% so với 

cùng kỳ năm 2017; giá trị giao dịch đạt hơn 

289,9 tỷ đồng/phiên, giảm 39,5% so với tháng 4 

nhưng tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2017. 

Toàn thị trường tháng 5/2018 có 7 mã cổ phiếu 

đăng ký giao dịch mới, nâng tổng số doanh 

nghiệp đăng ký giao dịch lên 738 doanh nghiệp; 

tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 26,1 

tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 

hơn 261 nghìn tỷ đồng. 
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